ĐỀ 5 ÔN TẬP ĐẠI SỐ 8
A. Phần trắc nghiệm 

Hãy chọn phương án đúng nhất trong các câu sau 

Câu 1. Thương của phép chia  (3x5-2x3+4x2):2x2  bằng


A.
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x3-x+2      
B.x3+x+2       
C.
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x5-x3+2x2
D. 3x3-2x+4     

 Câu 2. Giá trị của biểu thức A = (4x - 5)(2x + 3) - 4(x + 2)(2x - 1) + (10x + 7) là:


A.x
B.0
C.1
D.-1

 Câu 3. Rút gọn biểu thức x(x - y) - y(x + y) -  x2 + y2 ta được:


A.2xy
B.2x2
C.-2xy
D.2y2

 Câu 4. Khi nhân đơn thức A với đa thức B + C ta được:


A.AB + C
B.B + AC
C.AB + BC
D.AB + AC

 Câu 5. Khi phân tích đa thức a3 - a2x - ay2 + xy2 thành nhân tử ta được:


A.(x - a)(a - y)(a + y)
B.(a - x)(y - a)(y + a)
C.(a + x)(a - y)(a + y)
D.(a - x)(a - y)(a + y)

 Câu 6. Điền vào chỗ trống: A = 
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C.-2xy
D.
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B. Phần tự luận 

Bài 1:  Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:  

a)   x4 + 2x3 + x2     
              b)   y2 – x2 + 2x  - 1  
       
c) 
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d) x2 – 2xy + 3x – 6y

e) x2 - 8x + 7

Bài 2:    Tìm x, biết:
a) x2 – 3 = 0                            
b) x2 – x – 6 = 0 

Bài 3:  Làm phép chia

a) (x4 – 2x3 +x2 – 4x – 2)  : ( x2 + 2 )


b) (2x4 – 3x3 + 3x2 – 3x + 1) : (x2 + 1)
Bài 4:  Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau   – y2 + 2y – 4 

                                   HẾT

ĐỀ 6 ÔN TẬP TOÁN 8

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (4đ):

Câu 1: Tổng số đo các góc của một tứ giác bằng bao nhiêu độ ?


a. 900
b. 1800
c. 2700
d. 3600


Câu 2 : Tứ giác nào sau đây có hai đường chéo bằng nhau và vuông góc với nhau ?


a. Hình thang cân
b.  Hình chữ nhật, 
c. Hình thoi
d. Hình vuông

Câu 3 : Trong các tứ giác : Hình thang, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông. Những tứ giác nào là trường hợp đặc 
biệt của hình bình hành ?


a. Hình thang, hình chữ nhật, hình thoi.
b.  Hình thang, hình chữ nhật, hình vuông.


c. Hình thang, hình thoi, hình vuông.
d. Hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.

Câu 4 : Trong các tứ giác sau, tứ giác nào có tâm đối xứng nhưng không có trục đối xứng ?


a. Hình bình hành
b. Hình chữ nhật
c. Hình thoi
d. Hình vuông

Câu 5 : Trong các hình sau, hình nào không có tâm đôí xứng


a. Tam giác đều
b. Hình bình hành
c. Đoạn thẳng
d. Đường tròn

Câu 6 : Tứ giác có hai đường chéo như thế nào là hình vuông ? Trong các câu trả lời sau, câu nào sai ?

a. Hai đường chéo bằng nhau, cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường và vuông góc với nhau.

b. Hai đường chéo bằng nhau, cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường và là phân giác các góc .

c. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường, vuông góc với nhau và là phân giác các góc.

d. Hai đường chéo bằng nhau, cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường và vuông góc với nhau.

Câu 7 :Nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để được kết luận đúng.

	A
	B

	a) Tứ giác có hai cạnh đối song song, hai cạnh đối kia bằng nhau và không song song
	1. là hình thoi

	b) Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường
	2. là hình thang cân

	c) Tứ giác có hai cạnh đối song song và hai góc đối bằng 900
	3. là hình bình hành

	
	4. là hình chữ nhật


Câu 8 : Cho hình thang ABCD có AB // CD, AB = 4, BC = 8, CD = 12, DA = 6. Thì độ dài đường trung bình hình 
thang đó bằng :
a. 6

b. 7

c. 8

d. 9

B/ PHẦN TỰ LUẬN (6đ):

 Bài 1(2,5đ) : Cho (ABC . Qua A vẽ đg thẳng // BC, qua B vẽ đg thẳng // AC chúng cắt nhau tại D.

a) Tứ giác ADBC là hình gì ? Vì sao ?     (1,5đ)

b) Gọi E là trung điểm của cạnh AC, N là điểm đối xứng với điểm B qua E. Chứng minh M và N đối xứng nhau qua A. (1đ)

Bài 2 Cho hình thang cân ABCD (AB // CD). Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm AB, BC, CD, DA.

a) 
Đoạn thẳng MN, NP lần lượt là các đường trung bình của tam giác nào ? vì sao ?(2đ)

b) Chứng minh MP ( NQ. (1,5đ)

ĐỀ 7
Câu1: Điền dấu (x) vào ô thích hợp :

	Nội dung
	Đ
	S

	Hình chữ nhật là một hình bình hành có một góc vuông
	
	

	Hình vuông vừa là hình thang cân vừa là hình thoi
	
	

	Hình thoi là một hình thang cân
	
	

	Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân
	
	

	Trong hình chữ nhật giao điểm hai đường chéo cách đều bốn đỉnh  của hình chữ nhật
	
	

	Tứ giác có hai đường chéo vuông góc là hình thoi
	
	


Câu 2: Điền vào chỗ......... để trả lời câu hỏi trên.

a) Cho hình thang cân ABCD (AB // CD ),đường trung bình MN của hình thang cân; gọi H,K lần lượt là trung điểm của AB; CD điểm đối xứng của các điểm qua HK là:

b) Điểm đối xứng của A qua HK là..................            b)  Điểm đối xứng của N qua HK là..................                                                                                                              

Câu3: Khoanh  vào câu trả lời đúng:                                                 

Đường thẳng là hình                                                                                

    A:  Không có trục đối xứng          B:  Có một trục đối xứng      C:  Có hai trục đối xứng       D: Có vô số trục đối xứng    

Câu4: Cho tam giác ABC. Gọi M;N lần lượt là trung điểm của AB và AC

a) Tứ giác BMNC là hình gì ? Tại sao?

b) Trên tia đối của tia NM xác định điểm E sao cho NE = MN .Tứ giác AECM là hình gì? 

c) Tam giác ABC cần thêm điều kiện gì để tam tứ giác AECM

+ Là hình chữ nhật                      + Là hình thoi. ( vẽ hình minh hoạ ) 

ĐỀ 8
Bài 1. Hãy chỉ ra các ptrình bậc nhất trong các pương trình sau:
a)  1 + x = 0          

b)  x + x2 = 0              
c)  1 – 2t = 0d)  3y = 0               e) 0x – 3 = 0           

f)  (x2 + 1)(x – 1) = 0

g)  0,5x – 3,5x = 0
h)  – 2x2 + 5x = 0 

Bài 2.Cho hai phương trình: 
x2 – 5x + 6 = 0(1)                      x + (x – 2)(2x + 1) = 2. (2)
a.Chứng minh hai phương trình có nghiệm chung là x = 2.

b.Chứng minh: x = 3 là nghiệm của (1) nhưng không là nghiệm của (2).

c. Hai phương trình đã cho có tương đương với nhau không, vì sao ?

Bài 3.Giải các phương trình sau:

1.
a)  7x + 12 = 0


b)  5x – 2 = 0
   
c)  12 – 6x = 0


d) – 2x  + 14 = 0

2.
a)  3x + 1 = 7x – 11

b) 2x + x + 12 = 0
 c)  x – 5 = 3 – x 

d)  7 – 3x = 9 – x 


e)  5 – 3x = 6x + 7

f)  11 – 2x = x – 1  
  g)  15 – 8x = 9 – 5x  

h)  3 + 2x = 5 + 2x

3.
a)  0,25x + 1,5 = 0

b)  6,36 – 5,2x = 0       c)  
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Bài 4.Chứng tỏ rằng các phương trình sau đây vô nghiệm:
a)  2(x + 1) = 3 + 2x               b)  2(1 – 1,5x) + 3x = 0
c)  | x | = –1 
d)  x2 + 1 = 0

Bài 5.Giải các pt sau, viết số gần đúng của nghiệm ở dạng số thập phân bằng cách làm tròn đến hàng phần trăm:

a)  3x – 11 = 0

b) 12 + 7x = 0

c) 10 – 4x = 2x – 3 
d)  5x + 3 = 2 – x 
Bài 6.:   (1)   (2x –2)(6 +3x)(3x+2) = 0


   (2)    (5x– 5)(3x+2)(8x +4)(x2–5)  = 0 


   (3)   (1–x)(x+2) = 0  


Ba phương trình tương đương khi 




a) Ẩn số x chỉ nhận những giá trị trên tập N.   
b) Ẩn số x chỉ nhận những giá trị trên tập Z.

c) Ẩn số x chỉ nhận những giá trị trên tập Q.

d) Ẩn số x chỉ nhận những giá trị trên tập R.

Bài 7.Trong các cặp pt sau hãy chỉ ra các cặp pt  tương đương, không tương đương. Vì sao ?
a)  3x + 2 = 1 và x + 1 = 2/3



b)  x + 2 = 0    và (x + 2)(x – 1) = 0

c)  x + 2 = 0   và (x + 2)(x2 + 1) = 0 



d)  (x + 3)3 = 9(x + 3)  và (x + 3)3 – 9(x + 3) = 0   

g) x2 – 4 + 
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và x2 – 4 = 0



h)  2x+3 =x+5   và  2x+3+
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Bài 8.Tìm giá trị của k sao cho:
a.pt : 2x + k = x – 1 có nghiệm x = – 2. 


b.Pt: (2x + 1)(9x + 2k) – 5(x + 2) = 40 có nghiệm x = 2 

c.P t: 2(2x +1)+18= 3(x + 2)(2x+k) có nghiệm x = 1

d.Pt: 5(m + 3x)(x+1) – 4(1+2x) = 80  có nghiệm x = 2

Bài 9/ Tìm các giá trị của m, a và b để các cặp phương trình sau đây tương đương:

a/ mx2 – (m + 1)x + 1 = 0  và (x – 1)(2x – 1) = 0

b/(x – 3)(ax + 2) = 0    và   (2x + b)(x + 1) = 0

Bài 10/Giải các phương trình sau:
Câu 1. a)
3x – 2 = 2x – 3        
b) 3 – 4y + 24 + 6y = y + 27 + 3y

c) 7 – 2x = 22 – 3x


          
d)
8x – 3 = 5x + 12
e) x – 12 + 4x = 25 + 2x – 1


f) x +2x + 3x – 19 = 3x + 5

    
g)11 + 8x – 3 = 5x – 3 + x
h)4 – 2x + 15 = 9x + 4 – 2x

Câu 2.   a)5 – (x – 6) = 4(3 – 2x)


b)2x(x + 2)2 – 8x2 = 2(x – 2)(x2 + 2x + 4) 

c)7 – (2x + 4) = – (x + 4)


d)(x – 2)3 + (3x – 1)(3x + 1) = (x + 1)3
e)(x + 1)(2x –3) = (2x –1)(x + 5)

f)(x – 1)3 – x(x + 1)2 = 5x(2 – x) – 11(x + 2)

g)(x – 1) – (2x – 1) = 9 – x


h)(x – 3)(x + 4) – 2(3x – 2) = (x – 4)2


i)  
x(x + 3)2 – 3x = (x + 2)3 + 1

j)  (x + 1)(x2 – x + 1) – 2x = x(x + 1)(x – 1) 

Câu 3.
a) 1,2 – (x – 0,8) = –2(0,9 + x)

b) 3,6 – 0,5(2x + 1) = x – 0,25(2 – 4x) 

         
c)  2,3x – 2(0,7 + 2x) = 3,6 – 1,7x 

d) 0,1 – 2(0,5t – 0,1) = 2(t – 2,5) – 0,7

  
e)  3 + 2,25x +2,6 = 2x + 5 + 0,4x

f) 5x + 3,48 – 2,35x = 5,38 – 2,9x + 10,42
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